
Mẫu số 06 

(TÊN DOANH NGHIỆP)​
------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM​
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ​

--------------- 

  …………, ngày ……  tháng …. năm ….. 

  

BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN ​
GIẤY PHÉP KINH DOANH DỊCH VỤ VIỄN THÔNG​

(Từ tháng ... năm ... đến tháng ... năm...)​
(tài liệu kèm theo Đơn đề nghị cấp giấy phép sửa đổi, bổ sung/cấp mới giấy phép kinh doanh dịch vụ viễn 

thông số ... ngày ... tháng ... năm ...) 

Kính gửi: Cục Viễn thông. 

I. THÔNG TIN VỀ GIẤY PHÉP 

Giấy phép thiết lập mạng viễn thông công cộng/Giấy phép cung cấp dịch vụ viễn thông số …. do... cấp 
ngày... tháng ... năm ... 

II. BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN GIẤY PHÉP 

Đối với Giấy phép thiết lập mạng viễn thông công cộng 

1. Dung lượng mạng 

Chi Tiết và năng lực truyền dẫn, chuyển mạch, định tuyến, báo hiệu, hạ tầng viễn thông thụ động. 

2. Thiết bị mạng viễn thông 

Vị trí lắp đặt thiết bị, chi Tiết kỹ thuật mạng viễn thông (trạm cổng quốc tế, tổng đài nội hạt, tổng đài trung 
kế, tổng đài tandem, các tuyến cáp truyền dẫn mặt đất, các vị trí lắp đặt trạm thu phát sóng vô tuyến, các thiết 
bị lắp đặt khác, số thuê bao viễn thông đã được cấp, số thuê bao viễn thông hiện đang đưa vào sử dụng, tần 
số vô tuyến điện cần sử dụng...). 

3. Phạm vi phủ sóng của mạng viễn thông 

Phạm vi phủ sóng phát triển qua từng năm. 

4. Kết nối viễn thông 

a) Các doanh nghiệp viễn thông mà doanh nghiệp đã ký thỏa thuận kết nối; 

b) Chi Tiết kết nối viễn thông: báo hiệu, truyền dẫn, đồng bộ, cấu hình kết nối, dung lượng phục vụ kết nối, 
giao diện Điểm kết nối. 

5. Công nghệ, tiêu chuẩn, quy chuẩn, chất lượng dịch vụ 

a) Công nghệ sử dụng cho hệ thống chuyển mạch, truyền dẫn, truy nhập nội hạt để thiết lập mạng viễn thông 
công cộng; 

b) Tiêu chuẩn, quy chuẩn viễn thông áp dụng; 

c) Hiệu suất mạng viễn thông và các chỉ số chất lượng mạng viễn thông, dịch vụ viễn thông tối thiểu; 

d) Phương án bảo đảm chất lượng dịch vụ viễn thông đang áp dụng. 

6. Bảo đảm an toàn cơ sở hạ tầng viễn thông và an ninh thông tin 

Kế hoạch bảo đảm an toàn cơ sở hạ tầng viễn thông và an ninh thông tin đang triển khai. 

7. Báo cáo tài chính 

Báo cáo tài chính đã được kiểm toán tại năm gần thời Điểm thực hiện Báo cáo này nhất. 

8. Nhân lực 



Tình trạng nhân lực, năng lực, kinh nghiệm kỹ thuật của nhân sự trong doanh nghiệp. 

Đối với Giấy phép cung cấp dịch vụ viễn thông 

1. Loại dịch vụ cung cấp, phạm vi đã cung cấp dịch vụ. 

2. Đối với từng dịch vụ đã cung cấp 

a) Thống kê số người sử dụng dịch vụ, số thuê bao, thị phần, doanh thu; 

b) Hợp đồng sử dụng dịch vụ viễn thông theo mẫu, Điều kiện giao dịch chung về cung cấp và sử dụng dịch 
vụ viễn thông mẫu đang áp dụng; 

c) Giá cước, chất lượng dịch vụ; 

d) Bảo đảm an toàn cơ sở hạ tầng viễn thông và an ninh thông tin khi cung cấp dịch vụ; 

đ) Các vấn đề khác (nếu có). 

3. Kết nối viễn thông 

a) Các doanh nghiệp viễn thông mà doanh nghiệp đã ký thỏa thuận kết nối; 

b) Chi Tiết kết nối viễn thông: báo hiệu, truyền dẫn, đồng bộ, cấu hình kết nối, dung lượng phục vụ kết nối, 
giao diện Điểm kết nối. 

4. Công nghệ, tiêu chuẩn, quy chuẩn, chất lượng dịch vụ 

a) Tiêu chuẩn, quy chuẩn viễn thông áp dụng; 

b) Hiệu suất mạng viễn thông và các chỉ số chất lượng mạng viễn thông, dịch vụ viễn thông tối thiểu; 

c) Phương án bảo đảm chất lượng dịch vụ viễn thông đang áp dụng. 

5. Bảo đảm an toàn cơ sở hạ tầng viễn thông và an ninh thông tin 

Kế hoạch bảo đảm an toàn cơ sở hạ tầng viễn thông và an ninh thông tin đang triển khai. 

6. Bảo đảm bí mật thông tin của người sử dụng dịch vụ 

Kế hoạch bảo đảm bí mật thông tin của người sử dụng dịch vụ đang triển khai. 

7. Báo cáo tài chính 

Báo cáo tài chính đã được kiểm toán tại năm gần thời Điểm thực hiện Báo cáo này nhất. 

8. Nhân lực 

Tình trạng nhân lực, năng lực, kinh nghiệm kỹ thuật của nhân sự trong doanh nghiệp. 

Trân trọng./. 

  

  

Nơi nhận:​
- Như trên;​
- …….. 

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT​
CỦA DOANH NGHIỆP​

(Ký, ghi rõ họ tên, chức danh và đóng dấu) 

 


